
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 11M, Ngõ 622 , Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

16/05/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI

0108743064

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lập trình máy vi tính 6201

2. Cổng thông tin
(Không bao gồm hoạt động báo chí)

6312

3. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
-  Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến;
-  Bán buôn xi măng;
-  Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi;
-  Bán buôn kính xây dựng;
-  Bán buôn sơn, vécni;
-  Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;
- Bán buôn đồ ngũ kim

4663

4. Đào tạo sơ cấp 8531

5. Đào tạo trung cấp 8532

6. Đào tạo cao đẳng 8533

7. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Dạy máy tính

8559

8. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

9. Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí 
và sản xuất nước đá

3530

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HANOI REFRIGERATION ELECTRICAL 
COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: DIENLANHHANOI

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0988 257 667
Email:

Fax:
Website:
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10. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết:
- Hoạt động phiên dịch;
- Tư vấn về nông học;
- Môi giới chuyển giao công nghệ ;
- Tư vấn chuyển giao công nghệ ;
- Xúc tiến chuyển giao công nghệ.

7490

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá 

8299

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; 
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; 
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao.

4649(Chính)

13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng;
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện);
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi).

4659

14. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

15. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

16. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

17. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
(Không bao gồm thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện và 
không bao gồm hạ tầng viễn thông và thiết lập mạng)

6311

18. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
-  Dịch vụ tìm kiếm thông tin
-  Các dịch vụ thông tin qua điện thoại;
- Các dịch vụ tìm kiếm thông tin thông qua hợp đồng hay trên 
cơ sở phí.

6399

19. Xuất bản phần mềm
Chi tiết: Sản xuất phần mềm

5820
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7.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
XUÂN HIỆN 

Tổ 56 , Phường 
Hoàng Văn Thụ, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

3.000.000.000 42,857 036067002839

2NGUYỄN 
THÀNH 
ĐÔNG

Số nhà 11M, Ngõ 622 
, Phường Vĩnh Tuy, 
Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

4.000.000.000 57,143 036082007711

20. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Loại trừ hoạt động đấu giá, môi giới chứng khoán, bảo hiểm)
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hoá;
- Môi giới mua bán hàng hoá.

4610

21. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
-  Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket);
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)

4719

22. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

23. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác 
chưa được phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ

4784

24. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4791

25. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4799

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       036067002839
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 56, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tổ 56, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN XUÂN HIỆN Nam

07/01/1967 Kinh Việt Nam

23/11/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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